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1 2331710088 NGUYỄN TUYẾT NGÂN Nữ 18/01/2005 23ĐHKL03 18 3,75 8,62 99 Xuất sắc 17.400.000

2 2331710121 MAI KHÁNH LINH Nữ 11/08/2005 23ĐHKL02 15 3,70 8,57 100 Xuất sắc 17.400.000

3 2331710016 Lê Hồng Nguyên Thanh Nữ 02/04/2005 23ĐHKL01 15 3,70 8,27 99 Xuất sắc 17.400.000

4 2331710024 HUỲNH VĂN TUẤN Nam 26/09/2005 23ĐHKL01 15 3,70 8,64 90 Xuất sắc 17.400.000

5 2331710144 DƯƠNG THỊ HOÀNG YẾN Nữ 19/04/2005 23ĐHKL03 18 3,69 8,43 92 Xuất sắc 17.400.000

6 2331710034 HUỲNH BẢO KHUYÊN Nữ 17/03/2005 23ĐHKL03 15 3,60 8,10 100 Xuất sắc 17.400.000

7 2331710138 BÙI DIỄM QUỲNH Nữ 25/09/2005 23ĐHKL03 15 3,60 8,21 91 Xuất sắc 17.400.000

8 2331710098 TRẦN HÙNG NGHĨA Nam 07/11/2005 23ĐHKL02 15 3,60 8,09 81 Giỏi 15.950.000

9 2331710046 Trần Nguyễn Hoài An Nữ 20/03/2005 23ĐHKL01 15 3,53 8,17 92 Giỏi 15.950.000

Tổng cộng: 153.700.000
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